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Tên môn học: Dự toán cơ bản 

Mã môn học: MH12 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

- Vị trí: môn học dự toán là một trong các môn chuyên  ngành cơ sở được 

bố trí học sau các môn học chuyên môn nghề MH08, MH09, MH10, MH11. 

- Tính chất: là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc. Môn học dự toán  là môn 

học làm cơ sở để lập và kiểm tra được dự toán, thanh quyết toán xây lắp các 

hạng mục công trình xây dựng. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học: 

Dự toán là môn học chuyên ngành cơ sở trong chương trình đào tạo ngành 

kỹ thuật xây dựng trình độ trung cấp và cao đẳng. Dự toán giúp cho người học 

hiểu và nắm được định mức  vật liệu (VL), nhân công (NC), máy thi công 

(MTC) cho từng công tác thi công tại công trình. 

Từ đó giúp cho người học tổng hợp được chi phí xây dựng công trình và 

dể dàng kiểm soát khối lượng và chi phí phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng. 

Ngoài ra dự toán còn giúp xác định tổng hợp chi phí xây dựng công trình 

là cơ sở để lập hợp đồng kinh tế và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành.   

Mục tiêu của môn học: 

- Về kiến thức:  

+ Trình bày được trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp lập dự toán trên 

phần mềm, các qui định chung khi lập dự toán. Hồ sơ dự toán. 

- Về kỹ năng: 

+ Đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công (KTTC) khi lập dự toán công 

trình. 

+ Lập được dự toán công trình trên phần mềm dự toán G8.  

- Thái độ: 

+ Có trách nhiệm trong công việc. Hợp tác tốt với người cùng làm, cẩn 

thận để đảm bảo an toàn khi thực hành trên máy tính. 

Nội dung của môn học: 
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CHƢƠNG 1: KHÁI NIỆM DỰ TOÁN CƠ BẢN 

Mã chƣơng: MH12 -01 

 

Giới thiệu: 

Bài học này giúp cho người học hiểu và nắm được những khái niệm cơ 

bản trong dự toán như chi phí vật liệu (VL), nhân công (NC), máy thi công 

(MTC) và chi phí xây dựng công trình. 

Mục tiêu: 

- Kiến thức:  

+ Trình bày khái niệm chung dự toán. 

+ Trình bày được cách tính tiên lượng dự toán. 

- Kỹ năng: 

+ Phân biệt được đơn vị tính và công tác tính dự toán. 

- Thái độ:  

+ Nghiêm túc, cẩn thận, chu đáo. 

Nội dung chính: 

1.1. Tổng dự toán xây dựng công trình. 

1.1.1. Khái niệm tổng dự toán xây dựng: 

- Tổng dự toán là tài liệu xác định tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu 

tư xây dựng công trình được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc 

thiết kế kỹ thuật – thi công.  

- Tổng dự toán công trình bao gồm: giá trị dự toán xây lắp, giá trị dự toán 

mua sắm trang thiết bị, chi phí khác và chi phí dự phòng. 

1.1.2. Khái niệm về các loại chi phí xây dựng. 

a. Chi phí trực tiếp: T là chi phí có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện 

thi công xây lắp công trình. Bao gồm các loại chi phí sau: 

+ Chi phí về vật liệu: VL 

+ Chi phí về nhân công: NC 

+ Chi phí sử dụng máy thi công: M 

+ Chi phí trực tiếp khác: TT = (VL+CN+M) x2.5% 

 (theo TT 04/2010/TT-BXD) 

Chi phí trực tiếp: T = VL+NC+M+TT 

b. Chi phí chung: C = TT x 6.5% 

Là chi phí không liên quan trực tiếp đến quá trình thi công xây lắp công 

trình nhưng lại cần thiết để phục vụ cho công tác thi công, cho việc tổ chức bộ 

máy quản lý và chỉ đạo sản xuất xây dựng của doanh nghiệp xây dựng. Bao gồm 

các loại chi phí sau: 

+ Chi phí quản lí hành chánh. 

+ Chi phí phục vụ công nhân. 
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+ Chi phí phục vụ thi công. 

c. Thu nhập chịu thuế tính trước: là phần lợi nhuận theo qui mà đơn vị thi 

công hoặc nhà thầu được hưởng.    TL = (T + C) x 5.5% 

d. Chi phí xây dựng trước thuế: G = T + C + TL 

Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế. 

e. Thuế GTGT: GTGT = G x 10% 

f. Chi phí xây dựng sau thuế:  Gxdct = G + GTGT 

g. Chi phí xây dựng nhà tạm: Gxdnt = Gxdct x 1% 

h. Tổng chi phí xây dựng công trình: Gxd = Gxdct + Gxdnt 

i. Chi phí dự phòng:  Gdp = 10% x tổng giá trị xây dựng công trình. 

- Là chi phí dự trù cho các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế hợp lí 

theo yêu cầu của chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Khối lượng 

phát sinh do các yếu tố không lường trước được. Dự phòng do yếu tố trượt giá 

trong quá trình thực hiện.  

BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

(Theo TT 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ xây dựng, về 

việc hướng dẫn lập và quản lí chi phí xây dựng công trình) 

Là bảng chi phí tổng hợp các loại chi phí theo qui định. Bảng chi phí này 

dùng để xác định giá trị dự thầu kí kết hợp đồng kinh tế, xác định bảo l nh dự 

thầu và giá trị bảo hành công trình theo qui định là 2%.  

Stt Khoản mục chi phí Ký hiệu Cách tính T.tiền 

1 - Chi phí trực tiếp: T T = VL+NC+M+TT  

1.1 + Chi phí về vật liệu. VL Bảng tổng hợp chi phí VL  

1.2 + Chi phí về nhân công. NC Bảng tổng hợp chi phí NC  

1.3 + Chi phí sử dụng máy thi công  M Bảng tổng hợp chi phí M  

1.4 + Chi phí trực tiếp khác. TT TT = (VL+NC+M) x2.5%   

2 - Chi phí chung: C C = TT x 6.5%  

3 - Thu nhập chịu thuế tính trước TL TL = (T + C) x 5.5%  

4 - Chi phí xây dựng trước thuế G G = T + C + TL   

5 - Thuế GTGT GTGT GTGT = G x 10%  

6 - Chi phí xây dựng sau thuế Gxdct Gxdct = G + GTGT  

7 - Chi phí xây dựng nhà tạm Gxdnt Gxdnt = Gxdct x 1%  

 TỔNG CỘNG: Gxd Gxd = Gxdct + Gxdnt  
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1.2. Dự toán xây lắp hạng mục công trình. 

1.2.1. Khái niệm. 

- Dự toán xây lắp hạng mục công trình là chi phí cần thiết để hoàn thành 

khối lượng công tác xây lắp của hạng mục công trình đó. Nó được tính toán từ 

bản vẽ thiết kế thi công hoặc kỹ thuật thi công. 

1.2.2. Các bước xác định giá trị dự toán xây lắp. 

- Dựa vào bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công để tính khối lượng xây lắp của 

công trình. 

- Sử dụng bảng đơn giá chi tiết của địa phương để tính được các thành 

phần chi phí trong chi phí trực tiếp. 

- Áp dụng các tỷ lệ định mức theo qui định để tính các chi phí còn lại. 

1.2.3. Vai trò tác dụng của giá trị dự toán. 

- Xác định chính thức vốn đầu tư xây dựng công trình từ đó xây dựng 

được kế hoạch cung cấp, sử dụng và quản lí vốn. 

- Làm cơ sở để xác định giá gói thầu trong trường hợp đấu thầu, giá hợp 

đồng ký họp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp trong trường hợp chỉ định thầu. 

- Làm cơ sở để nhà thầu lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung cấp vật tư, 

kế hoạch lao động tiền lương và năng lực xây dựng. 

Câu hỏi ôn tập: 

1. H y nêu định nghĩa của từng loại chi phí trong bảng tổng hợp chi phí 

xây dựng công trình. 

2. Cho 3 loại chi phí sau 

Chi phí vật liệu VL=100.000.000đ 

Chi phí nhân công NC =30.000.000đ 

Chi phí máy thi công M=10.000.000đ 

H y tính các loại chi phí còn lại và cho biết tổng giá trị xây dựng công 

trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

CHƢƠNG 2:TIÊN LƢỢNG 

Mã chƣơng:MH12 -02 

Giới thiệu: 

Việc xác định khối lượng của 1 cấu kiện là rất quan trọng vì nó ảnh hưởng 

đến chi phí xây dựng công trình. Việc xác định khối lượng không chính xác sẽ 

sai lệch về tổng chi phí xây dựng công trình. 

Nên tiên lượng là kiến thức rất quan trọng mà người học cần chú ý và 

nắm vửng. 

Mục tiêu: 

- Kiến thức:  

+ Hiểu và tính toán được tiên lượng các công tác trong xây dựng cơ bản 

như: công tác đất, công tác đóng cọc móng, công tác thép, công tác nề, công tác 

mộc, công tác sơn vôi, bả bột trét…. 

- Kỹ năng:  

+ Hiểu được các công thức tính toán tiên lượng. 

- Thái độ:  

+ Rèn luyện và tự ôn tập lại kiến thức, tập trung nhằm phát triển các kỹ 

năng về tính toán, tổng hợp và cách xem bản vẽ kỹ thuật thi công. 

Nội dung chính: 

1.1. Định nghĩa: 

- Trước khi xây dựng công trính hoặc một bộ phận của công trình, ta cần 

tính toán được khối lượng của từng công việc cụ thể. Tính trước khối lượng cụ 

thể của từng công việc được gọi là tính tiên lượng. 

- Tính tiên lượng dựa vào bản vẽ thiết kế KTTC đ  được phê duyệt. 

1.2. Một số điều cần lƣu ý khi tính tiên lƣợng. 

- Đơn vị tính: 

+ Mỗi loại công tác khi tính ra khối lượng đều phải tính theo một đơn vị 

quy định thống nhất như m3, m2, m, kg, tấn, cái, con, công, lít…Được gọi là 

đơn vị tính. 

- Quy cách: 

+  Quy cách của mỗi loại công tác là bao gồm những yếu tố có ảnh hưởng 

tới sự hao phí vật tư, nhân công, máy thi công và ảnh hưởng tới giá cả của từng 

loại công tác. 

Ví dụ: bê tông sàn lầu 1, bê tông sàn lầu 2 có khối lượng 10m3.  

Phân tích: về quy cách khác giống nhau về khối lượng, khác nhau về nhân 

công và máy thi công. 

1.3. Cách tính tiên lƣợng cho 1 số công tác xây lắp: có 4 bƣớc. 

Bước1.  Nghiên cứu bản vẽ. 

Bước 2. Phân tích khối lượng. 
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Bước 3. Tìm kích thước tính toán. 

Bước 4. Tính toán và trình bày kết quả. 

1.4. Tính tiên lƣợng công trình: 

- Ví dụ minh họa: xem bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công tính toán khối 

lượng các công tác sau: 

- Khối lượng đào đất và đắp đất của công trình. Giả định nền đất sét cứng 

vách đào thẳng đứng. 

- Công tác đóng cọc cừ tràm. Công tác bê tông lót móng đá 4x6. 

- Công tác khối lượng cốt thép của móng.  

- Công tác bê tông móng đá 1x2. 

- Công tác bê tông đà kiềng. 

Bái giải:  Cách tính tiên lượng các loại công tác: 

- Công tác chuẩn bị mặt bằng:  

Từ AA.11100 đến AA.32000 

Ví dụ: h y tra m  hiệu công việc các tên công tác sau: 

- Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công. Công tác phá vở công trình. 

- Phá dở công trình bằng máy. 

-  Công tác đào đất, lắp đất, đắp đất, đắp đá, đắp cát:  

Từ AB.10000 đến AB.92000 

Vd: h y tra m  hiệu công việc các tên công tác sau: 

- Đào đất công trình bằng thủ công: Đào đất công trình bằng máy: 

- Đắp cát công trình:  

- Công tác đóng cọc cừ tràm, cọc ép, cọc khoan nhối:  

Từ AC.10000 đến AC.30.000 

Vd: h y tra m  hiệu công việc các tên công tác sau: 

- Công tác khoan cọc nhối. Công tác đóng cọc BTCT. 

- Công tác làm đường, sân: từ AD.11000 đến AD.80000 

Vd: h y tra m  hiệu công việc các tên công tác sau: 

- Công tác làm mặt đường. Cọc tiêu, biển báo đường bộ. 

- Công tác xây gạch, xây đá: từ AE.10000 đến 90000 

Vd: h y tra m  hiệu công việc các tên công tác sau: 

- Công tác xây gạch thẻ (4x8x18). Công tác xây gạch ồng (8x8x18). 

- Công tác BTCT đổ tại chổ, công tác SXLD ván khuôn, công tác SXLD 

cốt thép: từ AF.10000 đến AF.80000 

Vd: h y tra m  hiệu công việc các tên công tác sau: 

- Công tác SXLD cốt thép móng. Công tác đổ BT móng đá 1x2 mác 200. 

- Công tác BT cột đá 1x2 mác 200. 


